
CC 15' THI TB CC 15' Thi TB

1 2012719032 Huỳnh Thị Tú Anh N20DLK1 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 6.0 6.8 7.3 K

2 2013719033 Nguyễn Công Định N20DLK1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.5 6.8 TBK

3 2012719037 Đặng Thùy Dung N20DLK1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.5 6.8 TBK

4 2012719040 Đỗ Thị Ngân Hà N20DLK1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.5 6.8 TBK

5 2012719041 Tôn Nữ Ngọc Hằng N20DLK1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 5.0 6.0 6.4 6.6 TBK

6 2013719044 Trần Đình Huy N20DLK1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.1 K

7 2013719047 Nguyễn Đăng Khánh N20DLK1 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 6.0 6.8 7.3 K

8 2013719048 Nguyễn Anh Khoa N20DLK1 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

9 2013719051 Nguyễn Thành Long N20DLK1 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 TBK

10 2013719053 Dương Tấn Luân N20DLK1 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.9 TBK

11 2013719058 Nguyễn Thế Kỳ Nam N20DLK1 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.5 6.3 TBK

12 2012719059 Huỳnh Thị Kim Nga N20DLK1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.8 TBK

13 2013719063 Lê Nguyễn Kim Phương N20DLK1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.8 TBK

14 2012719065 Võ Thị Bạch Phượng N20DLK1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.8 TBK

15 2012719068 Lê Bảo Thanh N20DLK1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

16 2013719070 Nguyễn Văn Thiện N20DLK1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.3 K

17 2012719073 Nguyễn Ngọc Tịnh N20DLK1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

18 2013719076 Phan Minh Trường N20DLK1 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 6.0 6.8 7.3 K

19 2012719077 Phan Nguyễn Mộng Tuyền N20DLK1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.1 K

20 2012719078 Đặng Thị Khánh Vân N20DLK1 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 6.0 6.8 7.3 K

21 2012719030 Võ Thị Tố Anh N20DLK2 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.9 TBK

22 2013719038 Lê Phúc Duy N20DLK2 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.8 6.9 TBK

23 2012719042 Hà Thị Minh Hảo N20DLK2 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.8 6.9 TBK

24 2012719043 Nguyễn Mai Hương N20DLK2 7.0 7.0 8.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 7.4 K

25 2012719046 Phạm Ngọc Khanh N20DLK2 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 7.0 6.0 6.8 6.4 TBK

26 2012719049 Trịnh Thị Thùy Lâm N20DLK2 7.0 7.0 6.0 6.5 8.0 7.0 6.0 6.8 6.7 TBK

27 2012719054 Lê Thị Phương Mai N20DLK2 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.8 TBK

28 2013719060 Trịnh Hữu Nhân N20DLK2 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 8.0 7.8 7.8 K

29 2012719061 Nguyễn Lê Yến Ni N20DLK2 7.0 7.0 6.0 6.5 8.0 7.0 6.0 6.8 6.7 TBK

30 2013719067 Phạm Văn Sơn N20DLK2 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

31 2012719071 Lê Thị Hoài Thu N20DLK2 7.0 7.0 8.0 7.5 8.0 7.0 6.0 6.8 7.2 K

32 2012719072 Nguyễn Trần Ninh Thuận N20DLK2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.1 K

33 2013719074 Nguyễn Ngọc Toàn N20DLK2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.1 K

34 2012719080 Võ Thị Ngọc Vi N20DLK2 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.8 TBK

35 2013719081 Phan Nhật Vỹ N20DLK2 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.8 TBK

36 2012719082 Hồ Thị Hải Yến N20DLK2 7.0 7.0 8.0 7.5 8.0 7.0 8.0 7.8 7.7 K

37 1913711522 Đặng Văn Tiến N20DLK 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 7.0 6.0 6.8 6.4 TBK

38 1913711527 Phạm Nguyễn Minh Trí N20DLK 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

39 2012219018 Nguyễn Thị Kim Dung N20KDN 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 6.0 6.8 7.3 K

40 2012219020 Trần Thị Ngọc Duyên N20KDN 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.1 K

41 2012219019 Hoàng Thị Phương Duyên N20KDN 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

42 2012219021 Nguyễn Thị Thanh Hiền N20KDN 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 TBK
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43 2013219023 Trương Văn Long N20KDN 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

44 2012219024 Nguyễn Đoàn Trà My N20KDN 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

45 2012219027 Nguyễn Thị Lan Tiên N20KDN 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 7.0 6.0 6.8 6.4 TBK

46 2013219029 Phạm Hữu Tuyên N20KDN 7.0 7.0 8.0 7.5 8.0 7.0 8.0 7.8 7.7 K

47 1912211630 Nguyễn Thị Tường Oanh N20KDN  7.0 7.0 6.0 6.5

48 2013119001 Lương Thuận An N20TPM 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 7.6 K

49 2013119083 Phạm Hồng Duy N20TPM 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.8 TBK

50 2013119005 Võ Huy Hiệp N20TPM 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.8 TBK

51 2013119006 Bùi Duy Hiếu N20TPM 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.3 K

52 2013119008 Lê Tài Nguyên N20TPM 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 7.0 6.0 6.5 6.7 TBK

53 2013119010 Nguyễn Châu Toại N20TPM 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

54 2013119011 Trần Quốc Trung N20TPM 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.8 TBK

55 2013119014 Lê Bá Vinh N20TPM 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.8 TBK

56 2013119015 Lê Quốc Vũ N20TPM 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.8 TBK

57 1912711543 Đoàn Trần Như Ý N19DLK 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 6.0 6.8 7.3 K

58 1912211618 Nguyễn Thị Hoàng Hậu N19KDN 7.0 6.0 8.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.1 K


